
Trường THCS Phúc Đồng

Thứ

T

i

ế

t

6A

SS:47

CN: Huyền 

6B

SS:46

CN: Ninh

6C

SS:45

CN:Dung

7A

SS: 36

CN: Thắm 

7B

SS: 35

CN:Tuyết 

7C

SS: 37

CN:Nhung 

7D

SS: 36

CN:Thảo 

8A

SS: 43

CN: Hậu

8B

SS: 47

CN: Hằng

8C

SS:43

CN: Khanh

9A

SS:44

CN: Thanh

9B

SS: 46

CN: N.Thoa

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2 T - Huyền CN - Thảo T - Hậu Địa- Thứ V - Tuyết ÂN - N.Thoa A* - ThanhA Nghề TC Su - Khanh TD - Đ.Thoa T - Nhung A - Hồng

3 MT - Lộc L - Tuân T - Hậu Su - Khanh Địa- Thứ TD - Đ.Thoa T - Huyền Nghề TC H - Dung Si - Ninh T - Nhung A - Hồng

4 CN - Thảo Si - Ninh CN - Dung TD - Đ.Thoa A - ThanhA Địa- Thứ T - Huyền V - Thắm Nghề TC L - Tuân V - Tuyết V - T.Vân

5 T-Hậu A - ThanhA T - Nhung Địa- Thứ MT - Lộc Nghề TC Su - Khanh V - Tuyết V - T.Vân

1 V - Thảo Đs-Hoài* V - Nhàn L - Tuân V - Tuyết MT - Lộc A - ThanhA ÂN - N.Thoa L - Hạnh GDCD - T.Anh Si - Vinh T - Huyền

2 V - Thảo
GDCD - 

T.Anh
T* - Hậu A* - Nga V - Tuyết T - Nhung A - ThanhA Si - Vinh ÂN - N.Thoa H - Dung MT - Lộc T - Huyền

3 T - Huyền V - Nhàn Tin - Hạnh T - Hậu ÂN - N.Thoa A* - Nga CN - ThanhT H - Dung MT - Lộc CN - Nhung GDCD - T.Anh V - T.Vân

4 Đs-Hoài* MT - Lộc A - ThanhA T - Hậu CN - ThanhT L - Tuân
GDCD - 

T.Anh
L - Hạnh CN-Nhung V - Tuyết H - Dung V - T.Vân

5 A - ThanhA H - Dung

1 A - Nga ÂN - N.Thoa  A - ThanhA MT - Lộc L - Tuân V - Nhàn Si - Vinh T - Hậu V - Thắm Địa - Thứ Su - Khanh GDCD- T.Anh

2 A - Nga T - ThanhT ÂN - N.Thoa GDCD - T.Anh A* - ThanhA V - Nhàn Su - Khanh Địa - Thứ V - Thắm MT-Lộc Si - Vinh T - Huyền

3 Địa- Thứ Sử- Nhàn L - Tuân ÂN - N.Thoa T - ThanhT  Su - Khanh V - Thảo T - Hậu GDCD - T.Anh T - T.Hà A - ThanhA L - Tuân

4
GDCD - 

T.Anh
Địa- Thứ Su - Nhàn V - Thắm T - ThanhT Si - Vinh V - Thảo A - Nga T - T.Hà Nghề TC A - ThanhA T - Huyền

5 T - Huyền T - ThanhT Đs-Hoài* V - Thắm GDCD - T.Anh Địa - Thứ Nghề TC L - Tuân MT - Lộc

1 Su - Nhàn T - ThanhT GDCD - T.Anh A - Nga MT - Lộc T - Nhung Tin - Hạnh V - Thắm TD - Đ.Thoa T - T.Hà V - Tuyết T - Huyền

2 Tin - Hạnh TD - Đ.Thoa V - Nhàn A - Nga Su - Khanh CN - Nhung MT - Lộc V - Thắm Si - Ninh T - T.Hà V - Tuyết T - Huyền

3 L - Tuân A - Nga MT - Lộc Tin - Hạnh T - ThanhT GDCD - T.Anh TD - Đ.Thoa Su - Khanh T - T.Hà V - Tuyết T - Nhung Si - Ninh

4 Si - Ninh A - Nga V - Nhàn Đs-Hoài* GDCD - T.Anh Tin - Hạnh L-Tuân TD - Đ.Thoa V - Thắm V - Tuyết T - Nhung Su - Khanh

5 Sử - Khanh CN - Nhung

1 ÂN - N.Thoa V - Nhàn TD - Đ.Thoa CN - ThanhT Tin - Hạnh A - Nga V - Thảo T - Hậu A - Hồng A - ThanhA V - Tuyết Si - Ninh

2 V - Thảo V - Nhàn T - Hậu Si - Vinh TD - Đ.Thoa A - Nga ÂN - N.Thoa CN - Nhung A - Hồng A - ThanhA V - Tuyết Su - Khanh

3 TD - Đ.Thoa Tin - Hạnh Si - Ninh V - Thắm Si - Vinh V - Nhàn T - Huyền A - Nga T - T.Hà ÂN - N.Thoa CN - Nhung V - T.Vân

4 SH - Huyền SH - Ninh SH - Dung SH - Thắm SH - Tuyết SH - Nhung SH - Thảo SH - Hậu SH - T.Hà SH - Khanh SH - ThanhA SH - N.Thoa

5 A- ThanhA V - T.Vân

1 T - Nhung A - Hồng

2 T - Nhung A - Hồng

3 CN - Nhung Đia- Thứ

4 Đia- Thứ L - Tuân

5 L - Tuân CN - Nhung

Tiết 1: từ 7h30' đến 8h15'; Tiết 2: từ 8h20' đến 9h5'; Tiết 3: từ 9h20' đến 10h5' Tiết 4: từ 10h10' đến 10h55' Tiết 5: từ 11h đến 11h45'       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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BD HSG K8 các môn Tin + Ngữ văn 

(  Hạnh, Thắm)

Áp dụng từ ngày   11    tháng 5 năm 2020 

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 NĂM HỌC 2019-2020 (BUỔI SÁNG)
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